
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ TÂN YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-TTYT Tân Yên, ngày      tháng 10 năm 2025 

 

BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

(Đăng tải lên trang thông tin điện tử của đơn vị và báo cáo Sở Y tế) 

 

Tên cơ sở thực hành: Trung tâm Y tế Tân Yên 

Địa chỉ: Thôn Đình Giã, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh 

Danh sách người thực hành khám bệnh chữa bệnh tháng 10 năm 2025:  

TT 

Họ tên 

người 

thực 

hành 

Số 

CCCD 

Đang làm 

việc tại 

cơ sở 

KBCB 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Chức 

danh 

đăng 

ký TH 

Phạm 

vi hoạt 

động 

chuyên 

môn 

đăng ký 

thực 

hành 

TG đăng 

ký thực 

hành (từ 

ngày…đến 

ngày..) 

Nội dung thực 

hành/bộ phận 

chuyên môn 

Người hướng dẫn thực hành (họ tên, số CCHN ngày 

cấp, trình độ, phạm vi hành nghề) 

1 
Dương 

Văn Lịch 

0240910

14717 

Đang 

không 

làm việc 

tại cơ sở 

KBCB 

Y sĩ y học 

cổ truyền 

ngày cấp 

14/3/2024 

Y sĩ 
Hồi sức 

cấp cứu 

03 tháng 

(từ  ngày 

06/10/2025 

đến ngày 

06/01/2026

) 

03 tháng hồi sức 

cấp cứu tại khoa 

Cấp cứu - HSTC - 

CĐ 

- Ông Trần Trung Kiên, CCHN số: 006911/BG-CCHN 

ngày 16/7/2018, BS CKI gây mê hồi sức, Khám bệnh 

chữa bệnh đa khoa, gây mê hồi sức; 

2 
Vũ Thị 

Diễm Tân 

0241930

03849 

Bệnh viên 

đa khoa 

Anh Quất 

Cử nhân 

Kỹ thuật 

XNYH 

ngày cấp 

13/3/2025 

Kỹ 

thuật y 

Hồi sức 

cấp cứu 

01 tháng (từ  

ngày 

06/10/2025 

đến ngày 

06/11/2025) 

01 tháng hồi sức 

cấp cứu tại khoa 

Cấp cứu - HSTC - 

CĐ 

- Bà Ngô Thị Nhung, CCHN số: 006571/BG-CCHN 

ngày 06/11/2017, CN điều dưỡng, quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 

3 

Đỗ Ngọc 

Quốc 

Khánh 

0242030

16125 

Đang 

không 

làm việc 

tại cơ sở 

KBCB 

Cử nhân kỹ 

thuật 

XNYH 

ngày cấp 

30/7/2025  

Kỹ 

thuật y 

Xét 

nghiệm 

y học 

06 tháng (từ 

ngày 

08/10/2025 

đến ngày 

10/4/2026) 

01 tháng hồi sức 

cấp cứu tại khoa 

Cấp cứu - HSTC – 

CĐ, 05 tháng 

chuyên khoa xét 

nghiệm tại khoa 

- Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, CCHN số: 007358/BG-

CCHN ngày 05/9/2019, CN điều dưỡng, quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 



Xét nghiệm '- Ông Nguyễn Văn Quân, CCHN số: 001458/BG-

CCHN ngày 15/5/2020, CN kỹ thuật xét nghiệm y học, 

chuyên khoa xét nghiệm; 

4 

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

Anh 

0241960

08469 

Đang 

không 

làm việc 

tại cơ sở 

KBCB 

Y sĩ YHCT 

ngày cấp 

08/01/2024 

Y sĩ 
Hồi sức 

cấp cứu 

03 tháng 

(từ  ngày 

08/10/2025 

đến ngày 

08/01/2026

) 

03 tháng hồi sức 

cấp cứu tại khoa 

Cấp cứu - HSTC - 

CĐ 

- Ông Nguyễn Thành Chung, CCHN số: 0006967/PT-

CCHN ngày 21/4/2022, BSĐK, khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; 

5 
Ngô Thị 

Ngọc Mai 

0241920

12826 

Đang 

không 

làm việc 

tại cơ sở 

KBCB 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

ngày cấp 

09/9/2013 

Điều 

dưỡng 

Hồi sức 

cấp cứu 

01 tháng (từ 

ngày 

20/10/2025 

đến ngày 

20/11/2025) 

01 tháng hồi sức 

cấp cứu tại khoa 

Cấp cứu - HSTC - 

CĐ 

'- Bà Nguyễn Thị Loan, CCHN số: 001443/BG-CCHN 

ngày 23/9/2013, CN điều dưỡng, quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng BNV về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; 

6 

Dương 

Ngô 

Thắng 

0240980

08898 

Bệnh viện 

YHCT 

Ngọc T 

hiện 

Cao đẳng 

Kỹ thuật 

PHCN 

ngày cấp 

28/4/2025 

Kỹ 

thuật 

Y 

Hồi sức 

cấp cứu 

01 tháng (từ 

ngày 

20/10/2025 

đến ngày 

20/11/2025) 

01 tháng hồi sức 

cấp cứu tại khoa 

Cấp cứu - HSTC - 

CĐ 

'- Bà Nguyễn Thị Loan, CCHN số: 001443/BG-CCHN 

ngày 23/9/2013, CN điều dưỡng, quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng BNV về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; 

7 
Phan Thị 

Duyên 

0243000

02433 

Đang 

không 

làm việc 

tại cơ sở 

KBCB 

Y sĩ đa 

khoa cấp 

ngày 

27/12/2024 

Y sĩ 
Hồi sức 

cấp cứu 

03 tháng (từ 

ngày 

22/10/2025 

đến ngày 

22/01/2026 

03 tháng hồi sức 

cấp cứu tại khoa 

Cấp cứu - HSTC – 

CĐ 

- Ông Trần Trung Kiên, CCHN số: 006911/BG-CCHN 

ngày 16/7/2018, BS CKI gây mê hồi sức, Khám bệnh 

chữa bệnh đa khoa, gây mê hồi sức. 

Tổng số: 07 người./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế - QLHN (B/c); 

- Trang thông tin điện tử của đơn vị; 

- Lãnh đạo đơn vị; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hoàn 
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